	  TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2024-2025

	  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
HĐGD: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 7
     Ngày: …/12/2024
Thời gian làm bài: 45 phút               


Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Trong các hành động dưới đây, đâu là hành động thiếu văn minh ở nơi công cộng?
A. Chen lấn, không xếp hàng khi mua vé.
B. Không nhường chỗ cho người già ở nhà chờ xe bus.
C. Vứt rác bừa bãi ở công viên.
D. Tất cả các phương án trên. 
Câu 2. Quân Mông Nguyên sang xâm lược nước ta mấy lần?
    A. 1            B. 2                       C. 3                     D. 4
Câu 3. Những công trình kiến trúc nổi tiếng nào của Hà Nội đã được xây dựng vào thời Lý - Trần?
	A. Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Một cột

	B. Tháp Phổ Minh, chùa Thiên Mụ

	C. Tháp Phổ Minh, thành Tây Đô

	D. Tháp Phổ Minh, chùa Tây Phương


Câu 4. Chúng ta có thể tuyên truyền về ứng xử văn minh nơi công cộng qua phương tiện nào?
	A. Qua internet.

	B. Qua báo, đài.

	C. Qua các buổi diễn thuyết ở trường học, nhà văn hoá,...

	D. Tất cả các phương án trên đều đúng. 
Câu 5: Làm thế nào để lựa chọn trang phục phù hợp khi đến nơi công cộng?
A. Thực hiện đúng yêu cầu về trang phục ở nơi mình đến.
B. Chọn trang phục phù hợp với thời tiết và mục đích hoạt động.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 6: Theo em, chúng ta sẽ nhận được gì khi có cách ứng xử đúng đắn nơi công cộng?
A. Sự tôn trọng, quý mến của mọi người xung quanh.
B. Sự dè bỉu, xa lánh của mọi người.
C. Sự khó chịu của mọi người.
D. Không nhận được gì vì nơi công cộng toàn những người chúng ta không quen biết.
Câu 7: Theo em, những hành vi thiếu văn minh có thể gây ra những ảnh hưởng như thế nào?
A. Làm mất mĩ quan đô thị.
B. Gây ra tranh chấp, bất hoà giữa người với người.
C. Để lại ấn tượng xấu cho mọi người xung quanh.
D. Tất cả các phương án trên.


Câu 8. Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử thiếu văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
A. Cãi nhau to tiếng trên đường.
B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim.
C. Đi nhẹ, nói khẽ trong thư viện.
D. Ra chỗ vắng người để nghe điện thoại khi đang ngồi cùng bạn.
 Câu 9. Vua Lê Lợi đánh thắng giặc Minh  vào năm nào?
	A. Năm 1427
	B. Năm 1420

	C. Năm 1425
	D. Năm 1426


Câu 10. Ai là người sáng lập nhà Lý?
	A.  Lê Hoàn
	B. Lý Thường Kiệt

	C. Sư Vạn Hạnh
	D. Lý Công Uẩn.


Câu 11. Đâu là trang phục phù hợp khi vào viếng lăng Bác?
A. 

	B. Áo hai dây.

	C. Áo cộc hoặc dài tay, quần dài.

	

	D. Váy ngắn trên đầu gối.

	E. Áo hở vai.




Câu 12. Khi có người nói chuyện to tiếng trong rạp chiếu phim, em nên làm gì?
	A. Lặng lẽ đổi chỗ để tiếp tục xem phim.

	B. Góp ý nhẹ nhàng, yêu cầu họ nói chuyện bé tiếng lại.

	C. Không lên tiếng vì mọi người xung quanh cũng không ai có ý kiến gì.

	D. Tất cả các phương án trên.


Câu 13. Thấy có người chen ngang, không chịu xếp hàng khi mua vé tham quan, em nên làm gì? 
	A. Đùn đẩy người phía trước để người chen hàng kia không có chỗ đứng mua vé.

	B. Cũng chen hàng như họ để nhanh chóng mua được vé.

	C. Trực tiếp góp ý, yêu cầu họ không chen ngang như vậy.

	D. Làm ngơ, coi như không nhìn thấy.


Câu 14. Cả gia đình chuẩn bị đi chùa vào đầu năm mới, mẹ nhắc hai chị em mặc áo dài, nhưng chị gái em không thích mặc và chọn mặc áo, váy ngắn. Em sẽ làm như thế nào trong tình huống này?
A. Mặc kệ không quan tâm vì dù sao cũng là sở thích của chị.
B. Khuyên chị nên lựa chọn trang phục kín đáo, nhã nhặn vì chùa là nơi linh thiêng.
C. Xuống mách với mẹ để mẹ xử lí.
D. Mang thêm một bộ đồ khác đề phòng trường hợp chị muốn thay.
Câu 15. M đang ngồi trên xe bus để đến trường. Khi đến điểm xuống, các bạn học sinh tranh nhau xuống xe rất đông, vô tình đẩy ngã một cụ già nhưng không ai xin lỗi hay quay lại để đỡ cụ. Thấy thế M đã nhanh chóng đến dìu cụ. Mặc dù bị lỡ điểm xuống và phải đi ngược lại một đoạn khá xa nhưng M thấy rất vui vì đã giúp được cụ. Theo em, M là một người như thế nào?
A. M rất biết cách ứng xử nơi công cộng.
B. M  là một người rất tốt bụng.
C. M  biết kính trọng người lớn tuổi, rất đáng để học tập.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 16. B đang ngồi ở trạm chờ xe bus thì có một bà lão xuất hiện. Vì đã hết chỗ ngồi nên bà chỉ có thể đứng chờ xe. B đeo tai nghe, cúi mặt xuống để giả vờ không nhìn thấy bà cụ? Em có đồng tình với hành động của B không?
A. Không đồng tình vì hành động của B thể hiện sự thiếu tôn trọng, không biết giúp đỡ người lớn tuổi.
B. Đồng tình vì số lượng ghế ở nhà chờ có hạn, ai đến trước thì người đó ngồi trước.
C. B làm như vậy là đúng vì B đã ngồi trước đó.
D. B coi như không nhìn thấy bà cụ trên xe.
Câu 17. Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) được xây dựng dưới thời nào?
	A. Nhà Lý
	B. Nhà Trần 

	C. Nhà Đinh
	D. Nhà Lê sơ.


Câu 18. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Những người biết ứng xử thường thành công và hạnh phúc hơn những người khác.
B. Biết cách ứng xử, tôn trọng mọi người là một trong những thước đo giá trị của một con người. Người nào biết tôn trọng người khác cũng sẽ nhận được sự tôn trọng và sống trong tâm trạng vui vẻ thoải mái, hạnh phúc.
C. Thành công và hạnh phúc không phụ thuộc vào ứng xử.
D. Đôi khi ứng xử đẹp chẳng có gì to tát, chỉ là một lời cảm ơn khi bạn giúp mình, một lời xin lỗi khi mình nói sai.
Câu 19. Chúng ta nên có thái độ như thế nào với những hành vi thiếu văn minh?

A. Trực tiếp lên án các hành vi đó.
B. Thờ ơ, không quan tâm.
C. Giả vờ không nhìn thấy.
D. Cười, nói lớn tiếng

Câu 20. Trên đường đi học về, bé N được mẹ mua sữa cho uống. Sau khi uống xong, em không thả vỏ hộp sữa xuống đường hay vứt vào vỉa hè mà tiếp tục cầm trên tay. Về đến nhà em mới vứt vỏ hộp vào thúng rác trước cửa. Theo em, N là một cô bé như thế nào?

A. N rất ngoan.
B. N rất có ý thức bảo vệ môi trường.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
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